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NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng 

giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 và  

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 
_______________________ 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều 
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Xét Tờ trình số 988/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá 

các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 và Nghị 

quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.   

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá các loại đất 

áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: 

“1. Đối với thửa đất nông nghiệp nằm trong giới hạn cự ly tiếp giáp Quốc lộ, 

Đường tỉnh, đường liên xã, lộ giao thông nông thôn, giao thông thủy được xác định 

như sau: 
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a) Giới hạn cự ly tiếp giáp trong phạm vi 150 mét tính từ chân lộ, bờ sông, 

bờ kênh hiện hữu (phần ranh phía trong tiếp giáp các thửa đất) được xác định là vị 

trí 1; 

b) Giới hạn cự ly từ trên 150 mét đến 450 mét được xác định là vị trí 2; 

c) Khu vực còn lại được xác định cụ thể trong Bảng giá đất (chỉ xác định 

một vị trí). Trường hợp thửa đất nông nghiệp khu vực còn lại thuộc vị trí 1 hoặc vị 

trí 2 của Quốc lộ, Đường tỉnh, đường liên xã, lộ giao thông nông thôn, giao thông 

thủy của xã, phường, thị trấn khác có giá cao hơn thì giá đất của thửa đất được xác 

định theo giá đất vị trí 1 hoặc vị trí 2 của Quốc lộ, Đường tỉnh, đường liên xã, lộ 

giao thông nông thôn, giao thông thủy của xã, phường, thị trấn đó.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau: 

“1. Phân loại đường phố: Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc 

được phân thành 04 loại đường phố; thị xã Tân Châu, thị xã Tịnh Biên và các thị 

trấn được phân thành 03 loại đường phố. Đường phố loại 1 có giá đất cao nhất 

trong nội thành, nội thị.” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 như sau: 

“a) Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và thị xã 

Tịnh Biên: 

- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường phố có mức giá cao nhất (kể cả 

các thửa đất liền kề phía sau nhưng cùng một chủ sử dụng trong phạm vi 25 mét 

tính từ ranh tiếp giáp đường); 

- Vị trí 2: Phần còn lại của thửa đất có chiều sâu trên 25 mét đến 50 mét tính 

từ ranh tiếp giáp đường hoặc thửa đất trong hẻm của đường phố có độ rộng lớn hơn 

3 mét, điều kiện sinh hoạt thuận lợi, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh (như mặt đường láng 

nhựa hoặc láng xi măng, hệ thống cấp điện, nước tương đối hoàn chỉnh) giá đất 

bằng 60% của vị trí 1; 

- Vị trí 3: Phần còn lại của thửa đất có chiều sâu trên 50 mét đến 75 mét tính 

từ ranh tiếp giáp đường hoặc thửa đất trong hẻm của đường phố có độ rộng từ 2 

mét đến 3 mét, điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2, giá đất bằng 40% của vị trí 1; 

- Vị trí 4: Phần còn lại của thửa đất có chiều sâu trên 75 mét tính từ ranh tiếp 

giáp đường hoặc thửa đất trong hẻm của đường phố có độ rộng nhỏ hơn 2 mét hay 

hẻm của hẻm thuộc vị trí 2 hoặc vị trí 3, có điều kiện sinh hoạt kém, giá đất bằng 

20% của vị trí 1 (kể cả các thửa đất có lối đi nhờ). Trừ các đường hẻm đã được xác 

định giá đất cụ thể trong Bảng giá đất.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau: 

“3. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử 

dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì giá đất bằng với giá đất nuôi trồng thủy 

sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì giá đất bằng 60% giá đất ở liền kề, 

trường hợp thửa đất cần định giá giáp với nhiều thửa đất ở có mức giá khác nhau 

thì giá đất bằng 60% giá đất ở bình quân của các thửa đất ở liền kề, trường hợp 

thửa đất cần định giá không có thửa đất ở liền kề thì giá đất bằng 60% giá đất của 

thửa đất ở có khoảng cách gần nhất với thửa đất cần định giá.” 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 Điều 10 như sau: 

“a) Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và thị xã 
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Tịnh Biên: 

- Đối với các đường có độ rộng từ 03 mét trở lên, điều kiện sinh hoạt thuận 

lợi, cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, giá đất tính bằng 80% vị trí 1 đường chính 

liền kề với đường dân sinh; 

- Đối với các đường có độ rộng dưới 03 mét, điều kiện sinh hoạt kém, cơ sở 

hạ tầng chưa hoàn chỉnh, giá đất tính bằng 60% vị trí 1 đường chính liền kề với 

đường dân sinh.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Đối với các tuyến đường, khu vực chưa được quy định giá đất trong 

Bảng giá đất thì trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thông qua để áp 

dụng theo quy định.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 

16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang như 

sau: Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2023. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP; 

- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Website Chính phủ; 

- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, 

UBMTTQVN tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, 

Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang; 

- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang; 

- Website tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học, Cổng thông 

tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-M. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Lê Văn Nưng 
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